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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH 
NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUYẾT ĐỊNH KHU VỰC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DI DỜI CƠ SỞ CHĂN NUÔI RA KHỎI KHU VỰC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) Quyết định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bản thành phố 
	Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐND ngày 14/11/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	Dự thảo Nghị quyết quyết định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	

	
	
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
	

	1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
2. Đối tượng áp dụng
a) Tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi theo khoản 2 Điều 2 Luật Chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Nghị quyết này không áp dụng đối với trường hợp nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm không gây ô nhiễm môi trường.
b) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.
	1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi các loại vật nuôi bao gồm gia súc, gia cầm và các loại động vật khác trong chăn nuôi, trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường (sau đây gọi tắt là khu vực không được phép chăn nuôi) và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
2. Đối tượng áp dụng 
Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
	1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định khu vực không được phép chăn nuôi các loại vật nuôi bao gồm gia súc, gia cầm và các loại động vật khác trong chăn nuôi, trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường (sau đây gọi tắt là khu vực không được phép chăn nuôi) và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
2. Đối tượng áp dụng 
Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
	- Quy định các khu vực không được phép chăn nuôi phù hợp với tên đơn vị hành chính sau sáp nhập







- Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và  chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Vì vậy đối tượng áp dụng là các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức liên quan đến việc thực hiện chính sách và hoạt động chăn nuôi trên địa bàn thành phố

	
	
	Điều 2. Khu vực không được phép chăn nuôi
	

	1. Các phường thuộc địa bàn quận Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng và Hải An; phường Anh Dũng thuộc quận Dương Kinh; phường Vạn Hương thuộc quận Đồ Sơn; các phường: Ngọc Sơn, Trần Thành Ngọ, Lãm Hà, Quán Trữ, Bắc Sơn và Nam Sơn thuộc quận Kiến An.
2. Các thị trấn: thị trấn Núi Đèo thuộc huyện Thủy Nguyên; thị trấn An Lão thuộc huyện An Lão; thị trấn An Dương thuộc huyện An Dương; thị trấn Núi Đối thuộc huyện Kiến Thụy; thị trấn Tiên Lãng thuộc huyện Tiên Lãng; thị trấn Vĩnh Bảo thuộc huyện Vĩnh Bảo; thị trấn Cát Bà và thị trấn Cát Hải thuộc huyện Cát Hải.
3. Các khu dân cư gồm: khu đô thị, khu chung cư, khu tập thể, khu tái định cư nằm trên địa bàn thành phố được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị).
4. Đối với các phường, thị trấn không thuộc phạm vi được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, tổ chức, cá nhân được phép hoạt động chăn nuôi theo quy mô hiện có nhưng phải đáp ứng đủ các điều kiện chăn nuôi theo quy định hiện hành; không xây mới, mở rộng quy mô chăn nuôi.
	Khu vực không được phép chăn nuôi thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
(Chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này).
	1. Khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
(Chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này).
2. Các khu vực đô thị được hình thành sau Nghị quyết này có hiệu lực theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
	- Giữ nguyên các khu vực đã được quy định tại 02 Nghị quyết cũ, thay đổi tên gọi đơn vị hành chính sau sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp.
- Bổ sung thêm các khu đô thị được hình thành theo quyết định của cấp có thẩm quyền


	
	
	Quy định chính sách hỗ trợ
	

	
	Điều 3. Chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi 
1. Đối tượng được hỗ trợ Tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi được xây dựng và hoạt động trước ngày Luật Chăn nuôi năm 2018 có hiệu lực thi hành và đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này, được hỗ trợ di dời đến địa điểm mới phù hợp hoặc ngừng hoạt động, chuyển đổi ngành nghề. 
2. Nội dung, mức hỗ trợ 
a) Hỗ trợ 50% chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ chăn nuôi theo diện tích chuồng trại hiện có của cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng phải di dời; mức hỗ trợ tối đa không quá 10 tỷ đồng/cơ sở. 
b) Hỗ trợ 50% chi phí di dời vật nuôi đến địa điểm mới phù hợp; mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/cơ sở. 
c) Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác; mức hỗ trợ 03 tháng lương cơ bản/người. 
3. Kinh phí thực hiện 
a) Ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ chăn nuôi của cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng phải di dời và chi phí di dời vật nuôi đến địa điểm mới phù hợp. 
b) Ngân sách cấp huyện hỗ trợ chi phí đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác.
	Các cơ sở chăn nuôi đã xây dựng trong những khu vực quy định tại Điều 2 và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi được áp dụng chính sách hỗ trợ quy định tại Điều 7 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

	Áp dụng những cơ chế chính sách hiện có của Trung ương 

	Điều 3. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi thuộc khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 2 Nghị quyết này phải chấm dứt hoạt động chăn nuôi hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi đến địa điểm phù hợp trước ngày 01 tháng 01 năm 2025.
	
	
	Không quy định do hiện tại đã quá thời gian chuyển tiếp của Luật.

	
	
	Điều 4. Tổ chức thực hiện 
	

	1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết. 
Căn cứ tình hình phát triển đô thị, phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, trình Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung khu vực thuộc phường, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, Kỳ họp thứ .... thông qua ngày .... tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023./.
	1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 
3 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XVII, Kỳ họp thứ 27, thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2024./.
	1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 
3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khoá XVII, Kỳ họp thứ ….., thông qua ngày      tháng     năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027./.
	Việc quy định cụ thể hiệu lực và trách nhiệm thi hành của Nghị quyết để các sở, ban, ngành thành phố; UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị có liên quan thống nhất áp dụng thực hiện.



